
  
 

 Khối lớp 1 Khối lớp 2 Khối lớp 3 Khối lớp 4 Khối lớp 5 Khối lớp 6 

Bài tập 

trong kỳ 

nghỉ hè 

①Kĩ năng mùa hè (1 quyển)  

・Có đính kèm đáp án. Hãy chấm điểm 

(khoanh đúng sai) và nộp lại cho trường.  

②Phiếu quan sát cây hoa bìm bìm (1 tờ) 

・Các em sẽ quan sát tình trạng hoa nở và 

vẽ vào phiếu quan sát vẫn được sử dụng 

trong giờ học.  

③Phiếu đọc sách (1 tờ) 

・Ghi lại tên cuốn sách mà em đã đọc 

(Khoảng 5 cuốn). Hãy thử đọc nhiều thể 

loại khác nhau.  

④ Nhật kí bằng tranh (1 tờ)  

Hãy tổng kết lại những kỉ niệm đáng nhớ 

trong thời gian nghỉ hè bằng tranh vẽ và 

câu văn. Sẽ rất tuyệt nếu các em có thể 

dùng các đoạn văn để miêu tả “Thời gian・
Địa điểm・Hoạt động/sự kiện đã diễn ra và 

Các em đã có cảm xúc gì” 

⑤Nghiên cứu tự do (Tự lên kế hoạch và 

thực hiện)  

※Tác phẩm các em nộp sẽ được trưng 

bày trong sân trường. 

※Hạn nộp là 25 tháng 8 cho tất cả các bài 

tập trên.  

① Nâng cao kĩ năng trong mùa hè (1 

quyển)  

・Mục đích là để ôn tập học kì 1. Sau khi 

các em làm bài, phụ huynh hãy chấm 

điểm cho các em (khoanh đúng sai). 

② Bản in Kanji ( 6 tờ)  

・ Mục đích để ôn tập lại những chữ Kanji 

đã học trong học kì 1. Những chữ Kanji 

này sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra sau 

kì nghỉ hè. Các em hãy cố gắng luyện 

tập để nhớ kĩ những chữ này nhé.  

③ Đọc sách (Khoảng 5 ~10 cuốn) 

・Hãy lên kế hoạch và thực hiện việc đọc 

sách. Hãy ghi lại những cuốn sách đã 

đọc vào sổ đọc sách.  

④Nhật ký (2 ngày) 

・Các em sẽ viết những gì đã làm được 

trong kì nghỉ hè vào sổ nhật ký. Hãy viết 

thật chi tiết dễ hiểu các nội dung “Khi 

nào・Ở đâu・Làm gì”.  

※ Hạn nộp là 25 tháng 8 cho tất cả các bài 

tập trên. 

(Bài tập bắt buộc cho tất cả học sinh) 
□ Nâng cao trình độ trong mùa hè (Bài 
nộp)  
※Hãy khoanh đúng sai sau khi các em làm 
xong. 
 

(Ví dụ tham khảo về việc tự học） 
Các em hãy tự tìm đề tài và lên kế hoạch 
tiến hành thực hiện. Gia đình hãy lên tiếng 
nhắc nhở các em nhé.  
・Đọc sách, Viết cảm tưởng sau khi đọc 
sách 
・Nhật ký 1 dòng, Nhật ký về những gì 
diễn ra hàng tuần  
・Ôn tập lại các môn học (Làm bài kiểm 

tra ôn tập). ※Hãy tận dụng Sách luyện 
tập toán, Kanji và Drill Park.  

・Nghiên cứu tự do, nộp bài cho các cuộc 
thi (Đối với các em có nguyện vọng tham 
dự) 
※Bài thi các em nộp sẽ được trưng bày ở 

hành lang và được giới thiệu ở lớp. 
  
※ Hạn nộp là 25 tháng 8 cho tất cả các bài 
tập trên. 

(Tất cả học sinh cần làm và nộp lại) 

① Nâng cao trình độ trong mùa hè ! (1 

quyển) 

・Chủ yếu là để ôn tập lại những gì đã học 

cho tới học kì 1 năm lớp 4. Sau khi các 

em làm xong, hãy xem đáp án để khoanh 

đúng sai và yêu cầu các em sửa lại.  
 
② Bản in Todofuken (3 tờ)  

・Các em sẽ luyện tập để nhớ tên và vị trí 

của 47 tỉnh thành. Chúng tôi đã phát cả 

đáp án do đó hãy dựa vào đó khoanh 

đúng sai và cho các em sửa bài.  
 

(Ví dụ về việc tự học) 

・Viết cảm tưởng sau khi đọc sách 

・Nhật ký 1 dòng 

・Drill Park (Máy tính bảng)  

・Đọc sách 

・Luyện sáo recorder 

・Kì thi vẽ tranh, v.v 

・Nghiên cứu tự do 

※Những tác phẩm nghiên cứu tự do được 

nộp sẽ được trưng bày ở hành lang gần 

lớp học và được giới thiệu ở lớp.  

※ Hạn nộp là 25 tháng 8 cho tất cả. 

(Tất cả học sinh cần làm và nộp lại) 

□Hoàn thiện trong kỳ nghỉ hè (1 quyển)  

・Mục đích để ôn tập những gì đã học cho 

tới học kì 1 năm lớp 5. Sau khi các em 

làm xong, hãy xem đáp án để khoanh 

đúng sai và yêu cầu các em sửa lại.   

Hạn nộp là 25 tháng 8.  

 

(Ví dụ về việc tự học) 

・Viết cảm tưởng sau khi đọc sách  

・Nhật ký 

・Ôn tập lại các môn 

・Drill Park (Máy tính bảng) 

・Đọc sách ・Luyện sáo recorder 

・May vá ・Nấu ăn 

・Tham gia các cuộc thi, v.v 

・Nghiên cứu tự do 

 

※Gia đình hãy nhắc nhở các em tích cực 

lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động, 

tận dụng cuốn sổ ghi chép tự học.  

 

※Tác phẩm nghiên cứu tự do được nộp sẽ 

được trưng bày gần lớp học và được giới 

thiệu ở lớp.  

(Tất cả học sinh cần làm và nộp lại) 

□Phát triển trong mùa hè (1 quyển) 

・Mục đích để ôn tập những gì đã học 

cho tới học kì 1 năm lớp 6. Sau khi các 

em làm xong, hãy xem đáp án để 

khoanh đúng sai và yêu cầu các em 

sửa lại.   

 

□Tờ bài tập môn nữ công 
 
Tất cả đều phải nộp vào ngày 25 tháng 8. 

 
(Ví dụ về việc tự học) 

・Viết cảm tưởng sau khi đọc sách 

・Nghiên cứu tự do 

・Cuộc thi vẽ tranh 

・Drill Park    v.v 

 
※ Tác phẩm nghiên cứu tự do được nộp 

sẽ được trưng bày gần lớp học và được 

giới thiệu ở lớp. 
 
 
 
 

Các thông 

báo khác 

◆Về chậu cây hoa bìm bìm◆ 

Hãy chăm sóc cây cẩn thận ngay cả 

trong kì nghỉ hè. Các em sẽ tiếp tục trồng 

cây ở trường trong học kì 2. Nếu cây bị héo 

trong kì nghỉ hè, đừng vứt đi mà hãy để 

nguyên cây như vậy và mang đến trường. 

Nếu có hạt, hãy cho hạt vào túi zip và 

mang đến trường.  

■Thời gian mang cây đến trường■ 

Ngày 25/8 (Hai) ~ 29/8 (Sáu)  

    

◆Hãy cùng sắp xếp lại hộp dụng cụ◆ 

Các em sẽ mang hộp dụng cụ về nhà. 

Hãy vệ sinh sạch sẽ bên trong hộp. Hãy bổ 

sung những thứ thiếu hụt như bút chì, bút 

sáp, bút chì đỏ hay keo dán. Gia đình nhớ 

ghi tên của các em lên các đồ vật. 

 

◆Về kèn phím harmonica◆ 

Các em sẽ mang kèn phím harmonica về 

nhà. Hãy rửa sạch miệng thổi và ống thổi, 

làm khô và bảo quản cẩn thận. Chúng tôi 

sẽ thông báo ngày cần mang kèn đến 

trường khi bắt đầu học kì 2.  

Đừng quên kèm thêm một miếng khăn 

nhỏ để lau miệng thổi và ống thổi sau khi 

sử dụng. Hãy ghi tên của các em lên từng 

đồ vật.  

 

※Các em sẽ mang cả sách Quốc ngữ・
Toán・Vở viết, mũ bảo hiểm thiên tai về 

nhà.  

※Hãy để những thứ không cần thiết cho 

giờ học như móc khóa treo ở nhà. Rất 

mong gia đình sẽ giúp nhắc nhở các em. 

◆Yêu cầu hợp tác thu thập nguyên vật 

liệu◆ 

Bắt đầu từ tuần cuối tháng 9 các em sẽ 
học cách làm đồ chơi trong môn Sinh hoạt. 
Do đó, rất mong nhận được sự hợp tác của 
quý vị phụ huynh trong việc thu thập 
nguyên vật liệu cho đồ chơi. Hãy tham 
khảo nội dung dưới đây, nếu có đồ vật có 
thể mang tới trường, hãy bảo quản chúng 
thay vì vứt bỏ. Chúng tôi sẽ  một lần nữa 
thông báo thời gian cần mang nguyên vật 
liệu tới trường qua sổ liên lạc sau.  

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý 
vị.  

【Những đồ vật cần chuẩn bị】 
Phế liệu từ đồ dùng sinh hoạt như là 
・Băng dính, màng bọc thực phẩm, lõi 
giấy vệ sinh ・Chai nhựa, nắp chai 
nhựa・Hộp sữa・Hộp đựng đồ uống lên 
men・Hộp đựng pudding, hộp đựng sữa 
chua・Cốc mỳ ramen・Cốc mỳ yakisoba・
Khay đựng thực phẩm・Khay đựng 
trứng・Hộp rỗng  
 
◆Những đồ vật cần mang về nhà◆ 

 Các em sẽ tạm thời mang hộp dụng cụ, 
Mũ bảo hiểm thiên tai, Kèn phím 
harmonica, Bộ dụng cụ vẽ, Đất sét về nhà. 
Hãy nhân cơ hội này kiểm tra lại nội dung 
và bổ sung phần còn thiếu và ghi tên lên 
từng đồ vật.  
 Những loại vở viết và sách giáo khoa 
khác sẽ được để lại trường.  
 Hãy mang mũ bảo hiểm thiên tai tới 
trường vào ngày đầu tiên và mang hộp 
dụng cụ vào ngày thứ 2 của năm học mới. 
Những đồ dùng khác sẽ được thông báo 
sau.  

◆Về việc bảo quản sách giáo khoa và đồ 

dùng học tập mang về từ trường◆ 

Các em sẽ tạm thời mang sách giáo khoa 

và vở liệt kê dưới đây về nhà. Chúng tôi sẽ 

thông báo khi cần sử dụng trong học kỳ 2 

do đó gia đình hãy bảo quản chúng ở nhà.  

 

□Quốc ngữ 

(Sách giáo khoa・Vở・Bộ viết thư pháp)  

□Toán (Sách giáo khoa・Vở)  

□Khoa học (Sách giáo khoa) 

□Xã hội (Quận Shinjuku của chúng ta・ 

Vở・Tập bản đồ) 

□Thủ công (Túi・Sách giáo khoa・Màu vẽ) 

□Âm nhạc (Túi・Sách giáo khoa・Kèm 

phím harmonica・Sáo recorder) 

□Hộp dụng cụ 

 

☆Các em sẽ nghỉ hè từ ngày mai. Hãy chú 

ý đến vấn đề sức khỏe và an toàn trong 

sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi rất mong 

các em có thể thử thách bản thân với những 

việc mà thường ngày không thể thực hiện. 

Chúng tôi vô cùng háo hức được đón chào 

các em học sinh khỏe mạnh cứng cỏi trở 

lại trường vào lễ khai giảng học kì 2.  

◆ Về việc bảo quản sách giáo khoa và 

đồ dùng học tập ◆ 

  Các em sẽ tạm thời mang sách giáo 

khoa và vở liệt kê dưới đây về nhà. Hãy 

cho các em mang chúng tới trường sao cho 

kịp với giờ học khi học kì 2 bắt đầu.  

 

①Sách giáo khoa môn sức khỏe 

②Sách giáo khoa và vở môn Đạo đức 

③Sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 

 

◆Về hộp dụng cụ học tập・những đồ vật 

cần mang tới trường◆ 

  Xin vui lòng kiểm tra hộp dụng cụ, hộp 

bút, túi nhạc và túi đồ thủ công. Đặc biệt, 

có một số học sinh chưa mang theo bút viết 

tên hoặc bút chì đỏ, xanh, hoặc gặp khó 

khăn trong việc sắp xếp các bản in, tài liệu. 

Mong quý phụ huynh hãy cùng kiểm tra và 

bổ sung những vật dụng thiếu. Cũng đừng 

quên ghi tên lên các đồ dùng nhé. 

 

☆Chúng tôi vô cùng háo hức mong chờ 

được nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh của các 

em sau kì nghỉ hè. Để các em có một khởi 

đầu thật tốt, gia đình hãy nhắc nhở các em 

quản lý sức khỏe, sắp xếp lại đồ dùng dụng 

cụ trước khi tới trường.  

◆ Về việc bảo quản sách giáo khoa và 

đồ dùng học tập mang về từ trường ◆ 

Các em sẽ tạm thời mang sách giáo khoa 

và vở liệt kê dưới đây về nhà. Chúng tôi sẽ 

thông báo khi cần sử dụng trong học kỳ 2 

do đó gia đình hãy bảo quản chúng ở nhà. 

Ngoài ra có một số đồ vật tên đã bị mờ 

hoặc nội dung số lượng bị thiếu hụt, quý vị 

vui lòng kiểm tra và bổ sung cho các em.  

□Quốc ngữ 

(Sách giáo khoa・Vở・Bộ viết thư pháp)  

□Toán (Sách giáo khoa・Vở)  

□Khoa học (Sách giáo khoa) □Xã hội 

(Sách giáo khoa) 

□Thủ công (Túi・Sách giáo khoa・Màu vẽ) 

□Âm nhạc (Túi・Sách giáo khoa 

Sáo recorder) 

□Nữ công (Sách giáo khoa・Bộ dụng cụ 

may vá) 

□Hộp dụng cụ 

 

◆Nhìn lại học kì 1◆ 

 Các em đã học được tầm quan trọng cả 

việc để ý tới thời gian khi hành động và 

việc hợp tác với nhau qua lớp học dã ngoại 

tới Megamiko. Ngoài ra có thể cảm nhận 

được các em đã dần ý thức được vai trò của 

bản thân như tấm gương cho các em lớp 

dưới noi theo với tư cách là cách anh chị 

lớp lớn.  

Chúng tôi vô cùng mong chờ được gặp 

lại các em học sinh với sự phát triển vượt 

bậc thông qua các trải nghiệm và kinh 

nghiệm có được trong kỳ nghỉ hè. Chúc 

các em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ.  

♦Về đồ dùng cần mang tới trường 

cho môn Toán♦ 

Khi bước sang học kì 2, vào bài học 
đầu tiên về “Hình vẽ phóng to và thu 
nhỏ”, các em cần sử dụng những dụng cụ 
dưới đây do đó hãy cho các em mang tới 
trường.  
・Compa 
・Thước đo góc 
・Thước tam giác 
 
◆ Về việc bảo quản sách giáo khoa và 
đồ dùng học tập ◆ 
  Các em sẽ tạm thời mang sách giáo 
khoa và vở liệt kê dưới đây về nhà. Hãy 
cho các em mang chúng tới trường sao 
cho kịp với giờ học khi học kì 2 bắt đầu.  
①Sách giáo khoa môn sức khỏe 
②Sách giáo khoa và vở môn Đạo đức 
③Sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 
④Sách giáo khoa môn Nữ công 
⑤Sách giáo khoa môn Thư pháp 

 

◆ Về hộp dụng cụ học tập・những đồ 

vật cần mang tới trường ◆ 

  Xin vui lòng kiểm tra hộp dụng cụ, 

hộp bút, vở, túi nhạc và túi đồ thủ công. 

Đặc biệt, có những học sinh chưa mang 

theo bút viết tên hoặc bút chì đỏ, xanh, 

và có học sinh sử dụng các vật dụng 

ngoài yêu cầu trong "Sách hướng dẫn 

sinh hoạt của trường Tiểu học Toyama". 

Mong quý phụ huynh hãy cùng kiểm tra 

và bổ sung những vật dụng thiếu cho các 

em. 

Bài tập trong kỳ nghỉ hè và thông báo 


